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Cơ quan quản lý cấp trên:
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Mầm non Bắc Biên
Mã đơn vị: 1124352
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 04b-CK/TSCBộ, tỉnh: Thành phố Hà Nội

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ NĂM 2025
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng

Stt Danh mục tài sản Số
lượng

Diện
tích Nguyên giá Giá trị còn lại

Hiện trạng sử dụng

Bỏ trống/
không sử dụng

Hỏng, không
sử dụng được

Ghi chúĐang sử dụng
không đúng

mục đích
Đang sử dụng
đúng mục đích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 2 6.956 119.780.561 110.535.836 6.956
1.1 Đất 1 3.478 94.100.768 94.100.768 3.478

1 Đất trường mầm non Bắc Biên 1 3.478 94.100.768 94.100.768 3.478
1.2 Nhà 1 3.478 25.679.793 16.435.068 3.478

1 Nhà 3 tầng 1 3.478 25.679.793 16.435.068 3.478
1.3 Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác

2 Xe ô tô
2.1 Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh

2.2 Xe ô tô phục vụ công tác chung

2.3 Xe ô tô chuyên dùng

2.4 Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước

3 Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô)
4 Máy móc, thiết bị 283 5.376.828 15.025 283

4.1 Máy móc, thiết bị phục vụ chức danh 55 747.625 55

1 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
2 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
3 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
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Stt Danh mục tài sản Số
lượng

Diện
tích Nguyên giá Giá trị còn lại

Hiện trạng sử dụng

Bỏ trống/
không sử dụng

Hỏng, không
sử dụng được

Ghi chúĐang sử dụng
không đúng

mục đích
Đang sử dụng
đúng mục đích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
5 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
6 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
7 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
8 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
9 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
10 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
11 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
12 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
13 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
14 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
15 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
16 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
17 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
18 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
19 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
20 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
21 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
22 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.500 1
23 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
24 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
25 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.500 1
26 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
27 Máy vi tính cho giáo viên Core i5 1 14.465 1
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Stt Danh mục tài sản Số
lượng

Diện
tích Nguyên giá Giá trị còn lại

Hiện trạng sử dụng

Bỏ trống/
không sử dụng

Hỏng, không
sử dụng được

Ghi chúĐang sử dụng
không đúng

mục đích
Đang sử dụng
đúng mục đích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
29 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
30 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
31 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
32 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
33 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
34 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
35 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
36 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
37 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
38 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
39 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
40 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
41 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
42 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
43 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
44 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
45 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
46 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
47 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
48 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
49 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
50 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
51 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
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Stt Danh mục tài sản Số
lượng

Diện
tích Nguyên giá Giá trị còn lại

Hiện trạng sử dụng

Bỏ trống/
không sử dụng

Hỏng, không
sử dụng được

Ghi chúĐang sử dụng
không đúng

mục đích
Đang sử dụng
đúng mục đích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

52 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
53 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
54 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
55 Máy vi tính cho học sinh Core i3 1 12.750 1
4.2 Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung 121 2.563.519 15.025 121

1 Bếp ga công nghiệp (bếp đôi) 1 14.490 1
2 Bếp ga công nghiệp (bếp đôi) 1 14.490 1
3 Bộ bàn ghế tiếp khách hiệu phó 1 23.385 1
4 Bộ bàn ghế tiếp khách hiệu trưởng 1 23.385 1
5 Điều hòa không khí Nagakawa 12.000BTU 1 13.980 1
6 Điều hòa không khí Nagakawa 18.000BTU 1 13.980 1
7 Điều hòa không khí Nagakawa 18.000BTU 1 13.980 1
8 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
9 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
10 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
11 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
12 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
13 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
14 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
15 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
16 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
17 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
18 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
19 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
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Stt Danh mục tài sản Số
lượng

Diện
tích Nguyên giá Giá trị còn lại

Hiện trạng sử dụng

Bỏ trống/
không sử dụng

Hỏng, không
sử dụng được

Ghi chúĐang sử dụng
không đúng

mục đích
Đang sử dụng
đúng mục đích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
21 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
22 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
23 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
24 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
25 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
26 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
27 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
28 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
29 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
30 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
31 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
32 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
33 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
34 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
35 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
36 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
37 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
38 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
39 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
40 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
41 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
42 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
43 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
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Stt Danh mục tài sản Số
lượng

Diện
tích Nguyên giá Giá trị còn lại

Hiện trạng sử dụng

Bỏ trống/
không sử dụng

Hỏng, không
sử dụng được

Ghi chúĐang sử dụng
không đúng

mục đích
Đang sử dụng
đúng mục đích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

44 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
45 Điều hòa không khí Nagakawa 24.000BTU 1 25.900 1
46 Điều hòa không khí Nagakawa 9.000 BTU 1 11.580 1
47 Điều hòa không khí Nagakawa 9.000BTU 1 11.580 1
48 Điều hòa không khí Nagakawa 9.000BTU 1 11.580 1
49 Điều hòa không khí Nagakawa 9.000BTU 1 11.580 1
50 Hệ thống ga + bình ga 1 16.766 1
51 Máy ảnh KTS Canon EOS 70D 1 30.800 1

52
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

53
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

54
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

55
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

56
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

57
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

58
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1
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Stt Danh mục tài sản Số
lượng

Diện
tích Nguyên giá Giá trị còn lại

Hiện trạng sử dụng

Bỏ trống/
không sử dụng

Hỏng, không
sử dụng được

Ghi chúĐang sử dụng
không đúng

mục đích
Đang sử dụng
đúng mục đích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

59
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

60
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

61
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

62
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

63
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

64
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

65
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

66
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

67
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

68
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

69
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1
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Stt Danh mục tài sản Số
lượng

Diện
tích Nguyên giá Giá trị còn lại

Hiện trạng sử dụng

Bỏ trống/
không sử dụng

Hỏng, không
sử dụng được

Ghi chúĐang sử dụng
không đúng

mục đích
Đang sử dụng
đúng mục đích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

70
Máy chiếu đa năng kỹ thuật số PANASONIC
PT-LB360A + Màn chiếu treo tường điều khiển
điện

1 19.030 1

71 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
72 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
73 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
74 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
75 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
76 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
77 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
78 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
79 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
80 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
81 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
82 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
83 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
84 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
85 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1
86 MÁY CHIẾU ĐA VẬT THỂ 1 20.130 1

87 Máy chiếu siêu gần HITACHI CP-
AW3005/AX3005+Bảng tương tác thông minh 1 119.900 1

88 Máy chiếu siêu gần HITACHI CP-
AX3005+Bảng tương tác thông minh AH00332 1 122.600 1

89 Máy hút mùi bếp công nghiệp 1 53.066 1
90 Máy tính xách tay  Dell INSPIRON 3543 1 18.240 1
91 Máy tính xách tay HP 1 18.781 15.025 1
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Stt Danh mục tài sản Số
lượng

Diện
tích Nguyên giá Giá trị còn lại

Hiện trạng sử dụng

Bỏ trống/
không sử dụng

Hỏng, không
sử dụng được

Ghi chúĐang sử dụng
không đúng

mục đích
Đang sử dụng
đúng mục đích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

92 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
93 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
94 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
95 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
96 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
97 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
98 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
99 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
100 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
101 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
102 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
103 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
104 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
105 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
106 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
107 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
108 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
109 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
110 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
111 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
112 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
113 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
114 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
115 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
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Stt Danh mục tài sản Số
lượng

Diện
tích Nguyên giá Giá trị còn lại

Hiện trạng sử dụng

Bỏ trống/
không sử dụng

Hỏng, không
sử dụng được

Ghi chúĐang sử dụng
không đúng

mục đích
Đang sử dụng
đúng mục đích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

116 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
117 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
118 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
119 Tủ đựng đồ dùng cá nhân 12 ô + giá giày dép 1 11.232 1
120 Tủ đựng trang phục múa 1 13.736 1
121 Tủ lạnh bảo ôn 600 lít TOSHIBA 1 23.274 1
4.3 Máy móc, thiết bị chuyên dùng 107 2.065.684 107

1 Amply Toa A2240 1 10.120 1

2 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1

3 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1

4 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1

5 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1

6 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1

7 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1

8 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1

9 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1

10 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1

11 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1

12 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1
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13 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1

14 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1

15 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.378 1

16 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.388 1

17 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.388 1

18 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.388 1

19 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.388 1

20 Bộ thiết bị âm thanh trợ giảng dùng Micro
không dây Shure SVX24-PG58 1 15.388 1

21 Công suất Soundking AE2200 1 19.424 1
22 Công suất Soundking AE3000 1 26.400 1
23 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
24 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
25 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
26 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
27 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
28 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
29 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
30 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
31 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
32 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
33 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
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34 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
35 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
36 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
37 ĐÀN ORGAN CHO GIÁO VIÊN + CHÂN ĐẾ 1 22.220 1
38 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
39 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
40 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
41 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
42 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
43 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
44 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
45 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
46 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
47 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
48 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
49 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
50 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
51 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
52 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
53 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
54 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
55 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
56 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
57 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
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58 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
59 Đàn Organ cho trẻ + chân đế 1 15.000 1
60 Đầu ghi hình 16 kênh NVR 1 14.923 1
61 Đầu ghi hình 32 kênh NVR 1 17.380 1
62 Giá để thực phẩm 1 13.187 1
63 Giá để thực phẩm 1 13.187 1
64 Gương và gióng múa 1 14.285 1
65 Két sắt ACB 1 11.754 1
66 Loa hội trường JBL JRX225 1 23.866 1
67 Loa sân khấu ngoài trời JBL JRX225 1 34.100 1
68 Máy bơm chữa cháy động cơ điện 1 43.918 1
69 Máy bơm chữa cháy động cơ xăng 1 132.715 1
70 Máy giặt AQUA 12.5kg 1 10.890 1
71 Máy photocopy RICOH MP 2501L 1 46.200 1
72 Máy thái rau củ quả 1 25.319 1
73 Máy xay thịt công nghiệp 1 19.780 1
74 Máy xay thực phẩm chín 1 19.780 1
75 Mixer Yamaha MG16XU 1 16.500 1
76 Mixer Yamaha MG16XU 1 12.936 1
77 Switch Cisco kết nối Camera 1 13.695 1
78 Switch Cisco kết nối Camera 1 13.695 1
79 Switch Cisco kết nối Camera 1 13.695 1
80 Switch Cisco kết nối Camera 1 13.695 1
81 Switch Cisco kết nối Camera 1 13.695 1
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82 Switch Cisco kết nối Camera 1 13.695 1
83 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
84 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
85 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
86 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
87 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
88 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
89 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
90 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
91 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
92 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
93 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
94 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
95 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
96 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
97 Tivi 43 inch + giá treo 1 13.673 1
98 Tivi 55 inch + giá treo 1 32.450 1
99 Tivi 55 inch + giá treo 1 32.450 1
100 Tivi 55 inch + giá treo 1 32.450 1
101 Trung tâm báo cháy 10 kênh, Hàn Quốc 1 18.150 1
102 Tủ điều khiển 2 bơm chữa cháy liên doanh 1 18.656 1
103 Tủ hấp khăn 1 39.518 1
104 Tủ nấu cơm bằng ga (loại 50kg) 1 21.758 1
105 Tủ nấu cơm bằng ga (loại 50kg) 1 21.758 1
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106 Tủ sấy bát đĩa dùng điện 1 39.518 1
107 Tủ sấy bát đĩa dùng điện 1 39.518 1

5 Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho
sản phẩm

6 Tài sản cố định đặc thù
7 Tài sản cố định hữu hình khác 25 909.447 25
1 Bộ cầu trượt liên hoàn vũ trụ bay 1 188.906 1
2 Bộ đèn tín hiệu giao thông 1 26.237 1
3 Bộ trống hội 1 64.934 1
4 Bộ vận động bán cầu rèn luyện thể lực 1 20.803 1
5 Đu quay con giống 1 38.306 1
6 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
7 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
8 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
9 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
10 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
11 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
12 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
13 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
14 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
15 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
16 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
17 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
18 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
19 Giá góc xây dựng ( bộ 3 chi tiết) 1 11.206 1
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20 Khu vui chơi liên hoàn 3 khối 1 122.789 1
21 Nhà cổ tích 1 48.664 1
22 Nhà leo trèo cầu trượt, xích đu liên hoàn 1 50.900 1
23 Thang tời vận chuyển 150kg 1 150.000 1
24 Thú nhún 1 21.409 1
25 Thùng đựng gạo Inox 500kg 1 19.615 1

8 Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị quyền
sử dụng đất) 3 37.000 22.200 3

1 GODKID 1 12.000 7.200 1
2 Phần mềm quản lý thu Misa 1 12.000 7.200 1
3 PMCONGTTĐT 1 13.000 7.800 1

TỔNG CỘNG 313 126.103.836 110.573.060 7.2676.956

.............., ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)
Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


